
Mã chương: 422

Đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

Mã ĐVQHNS: 1123589

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 3 Năm 2023
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Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Lương theo cấp bậc 12 075 6001 00000 0 0 226.695.792 226.695.792 226.695.792226.695.792

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

12 075 6051 00000 0 0 21.360.388 21.360.388 21.360.38821.360.388

Phụ cấp chức vụ 12 075 6101 00000 0 0 5.520.576 5.520.576 5.520.5765.520.576

Phụ cấp khu vực 12 075 6102 00000 0 0 40.230.000 40.230.000 40.230.00040.230.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 075 6112 00000 0 0 102.032.220 102.032.220 102.032.220102.032.220

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 075 6113 00000 0 0 16.092.000 16.092.000 16.092.00016.092.000

Phụ cấp thâm niên nghề 12 075 6115 00000 0 0 11.410.692 11.410.692 11.410.69211.410.692

Bảo hiểm xã hội 12 075 6301 00000 0 0 45.859.851 45.859.851 45.859.85145.859.851

Bảo hiểm y tế 12 075 6302 00000 0 0 7.834.868 7.834.868 7.834.8687.834.868

Kinh phí công đoàn 12 075 6303 00000 0 0 5.295.792 5.295.792 5.295.7925.295.792

Bảo hiểm thất nghiệp 12 075 6304 00000 0 0 2.540.848 2.540.848 2.540.8482.540.848

Tiền điện 12 075 6501 00000 0 0 7.674.189 7.674.189 7.674.1897.674.189

Tiền nước 12 075 6502 00000 0 0 2.284.440 2.284.440 2.284.4402.284.440

Vật tư văn phòng khác 12 075 6599 00000 0 0 6.600.000 6.600.000 6.600.0006.600.000

Khoán công tác phí 12 075 6704 00000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.0003.000.000

Chi các khoản khác 12 075 7799 00000 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.000



Phần KBNN ghi:

0 0 514.431.656 514.431.656 514.431.656514.431.656Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Anh Dang Van Tuan

Dung05 Truong Tien

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 5 tháng 4 năm 2023 Ngày 4 tháng 4 năm 2023

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Trần Thanh ẢnhNgô Thị Lam

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Trần Thanh Ảnh
Ngày ký: 04/04/2023 16:22:21

Đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.

Người ký: Dung05 Truong Tien
Ngày ký: 05/04/2023 08:54:38
Chức danh: Phó trưởng phòng
Đơn vị: VP KBNN Đắc Nông

Người ký: Ngô Thị Lam
Ngày ký: 04/04/2023 16:21:15

Đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông.
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